
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ 15/12 đến 16/1/2026)
Người thực hiện: Phạm Thị Dung – Nguyễn Thị Việt Hồng

	- Nhánh 1: Con vật sống dưới nước
- GVTH: Phạm Thị Dung
-TGTH: 15- 19/12/2025
	Ngày 15/12
- LV: PTTC
- HĐH Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 16/12
- LV:PTNT
- HĐH: Nhận biết một và nhiều
	Ngày 17/12
- LV:PTKNXH TM
- HĐH:Dạy hát” “Cá vàng bơi”
	Ngày 18 /12
- LV:PTNN
- HĐH: Thơ rong và cá
	Ngày 19/12
- LV:  PTKNXH-TM
- HĐH: “Tô màu con cá”

	- Nhánh 2 Con vật sống trong rừng
- GVTH: Nguyễn Thị Việt Hồng
- TGTH: 22-26/12/2025
	Ngày 22/12
- LV: PTTC
- HĐH : Bât qua vạch kẻ
	Ngày 23/12
- LV:PTNT
- HĐH: Nhận biết phía trê  phía dưới so với bản thân
	Ngày 24/12
- LV:PTNN
- HĐH: Đồng dao "con voi”
	Ngày 25/12
- LV:  PTKNXH-TM
- HĐH: Dán màu hình con voi
	Ngày 26/12
- LV:PTNN
- HĐH: NBTN: Con voi

	- Nhánh 3: Con vật biết bay
- GVTH: Phạm Thị Dung 
- TGTH: 29/12/2025 -02/01 /10/2026
	Ngày 29/12
- LV: PTTC
- HĐH : Trườn qua vật cản
	Ngày 30/12
- LV:PTNT
- HĐH: Tìm hiểu con chim  bồ câu
	Ngày 31/12
- LV:PTKNXH TM
- HĐH: Dạy hát “Con chim non”
	Ngày 01/01
- LV:PTNN
- HĐH: Truyện “ cá và chim”
	Ngày 02/01
- LV:  PTKNXH-TM
- HĐH: Tô màu con chim

	- Nhánh 4: Con vật nuôi trong gia đình
- GVTH:  Nguyễn thị Việt Hồng- Phạm Thị Dung
- TGTH: 05-16/01/2026
	Ngày 05/01
- LV: PTTC
- HĐH : Bò theo
hướng thẳng
có mang vật
trên lưng
	Ngày 06/01
- LV:PTNT
- HĐH:  Nhận biết màu vàng, màu đỏ
	Ngày 07/01
- LV:PTKNXH TM
- HĐH: Một con vịt
	Ngày 08/01
- LV:PTNN
- HĐH: Thỏ ngoan
	Ngày 09/01
- LV:  PTKNXH-TM
- HĐH: Những con vật đáng yêu

	
	Ngày 12/01
- LV: PTTC
- HĐH : Đi trong đường hẹp (dài 3,5. rộng 25 cm ) có bê vật trên tay
	Ngày 13/01
- LV:PTNT
- HĐH: Nhận biết con mèo
	Ngày 14/01
- LV:PTNN
- HĐH: Truyện: Quả trứng
	Ngày 15/01
- LV:  PTKNXH-TM
- HĐH: Di màu con gà trống
	Ngày 16/01
- LV:PTNN
- HĐH: NBTN Con gà




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ 15/12 đến 16/1/2026)
Người thực hiện: Lê Thị Thu Trang – Phùng Thị Kim Oanh

	Nhánh 1: Con vật sống trong rừng
GVTH: Lê Thị Thu Trang
TGTH: 15/12-19/12/2025
	Ngày 15/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
	Ngày 16/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết 1 và nhiều
	Ngày 17/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Voi làm xiếc"



	Ngày 18/12
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Đồng dao “Con vỏi con voi”
	Ngày 19/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Chấm màu con voi

	Nhánh 2: Con vật nuôi trong gia đình
GVTH: Phùng Thị Kim Oanh
TGTH: 22/12-02/01/2026
	Ngày 22/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Trườn qua vật cản
	Ngày 23/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết chú mèo đáng yêu
	Ngày 24/12
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ Chú gà con


	Ngày 25/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết màu xanh
	Ngày 26/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Chú gà đáng yêu

	
	Ngày 29/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 30/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết phía trước- phía sau so với bản thân
	Ngày 31/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Di màu con mèo

	Ngày 01/01
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: NBTN “Con chó, con mèo”

	Ngày 02/01
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát “Con gà trống”

	Nhánh 3: Con vật sống dưới nước
GVTH: Lê Thị Thu Trang
TGTH: 5/1-09/01/2026
	Ngày 05/01
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết con tôm, con cá
	Ngày 06/01
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Đi trong đường hẹp (dài 3,5m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Ngày 07/01
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Di màu con cá
	Ngày 08/01
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ Rong và cá

	Ngày 09/01
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH:  Dạy hát “Cá vàng bơi”

	Nhánh 4: Những con vật biết bay
GVTH: Phùng Thị Kim Oanh
TGTH: 12/01- 16/01/2026
	Ngày 12/01
- Lĩnh vực:  PTTC
- HĐH: Bật qua vạch kẻ
	Ngày 13/01
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết con ong
	Ngày 14/01
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: NBTN “Con ong, con bướm”
	Ngày 15/01
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Nặn cánh cho bạn ong
	Ngày 16/01
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Truyện “Chim và cá”



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ 15/12 đến 16/1/2026)
Người thực hiện: Trần Thị Tình- Đỗ Thị Lan Hương- Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nội dung
	Thứ 2  
	Thứ 3   
	Thứ 4   
	Thứ 5   
	Thứ 6  

	


Nhánh 1
Con vật nuôi trong gia đình 
Từ 15/12/25-26/12/25
GV: Đỗ Thị Lan Hương
	Ngày 15/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
	Ngày 16/12
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: NBTN "Con chó"

	Ngày 17/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết chú mèo đáng yêu
	Ngày 18/12
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Truyện: Đôi bạn nhỏ
	Ngày 19/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Di màu con mèo
	


	
	Ngày 22/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết con gà
	Ngày 23/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Ném xa bằng một tay
	Ngày 24/12
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ "Chú gà con"
	Ngày 25/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết 1 và nhiều
	Ngày 26/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Con gà trống"
	

	Nhánh 2
Những con vật biết bay
Từ 29/12/25-2/1/26
GV: Trần Thị Tình
	Ngày 29/12
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Chú ong mật

	Ngày 30/12
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Trườn qua vật cản
	Ngày 31/12
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết phía trước- phía sau so với bản thân
	Ngày 1/1/26
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: NBTN "Con ong - con bướm"
	Ngày 2/1/26
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Nặn cánh cho bạn ong

	Nhánh 3
Con vật sống trong rừng
Từ 5/1-9/1/26
GV: Nguyễn Thị Thu Hiền
	Ngày 5/1/26
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Đi trong đường hẹp (dài 3,5m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Ngày 6/1/26
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Chấm màu con voi

	Ngày 7/1/26
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Đồng dao "Con voi"
	Ngày 8/1/26
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết màu xanh
	Ngày 9/1/26
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Voi làm xiếc"

	Nhánh 4
Con vật sống dưới nước
Từ 12/1/26-16/1/26
GV: Đỗ Thị Lan Hương
	Ngày 12/1
- Lĩnh vực: PTTC
- HĐH: Bật qua vạch kẻ
	Ngày 13/1
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Nhận biết Con tôm, con cá
	Ngày 14/1
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Thơ "Rong và cá"
	Ngày 15/1
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Dạy hát "Cá vàng bơi"
	Ngày 16/1
- Lĩnh vực: TCKNXH-TM
- HĐH: Di màu con cá
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1       K ?  HO ? CH HO ? T Đ ? NG H ? C CH ?  Đ ? :  Đ ? NG V ? T   Th ? i gian th ? c hi ? n:  5   tu ? n (T ?   1 5 / 1 2   đ ? n  16 / 1/202 6 )   Ngư ? i th ? c hi ? n:  Ph ? m  Th ?  Dung  –   Nguy ? n Th ?  Vi ? t H ? ng    

-   Nhánh 1:  Con v ? t s ? ng dư ? i  nư ? c   -   GVTH:  Ph ? m Th ?  Dung   - TGTH: 1 5 -   19 /1 2 /2025  Ngày 15/12   -   LV: PTTC   -   HĐH Ném  xa b ? ng 1  tay  Ngày 16/12   -   LV:PTNT   -   HĐH: Nh ? n bi ? t m ? t  và nhi ? u  Ngày 17/12   -   LV:PTKNXH TM   -   HĐH:D ? y hát” “Cá  vàng bơi”  Ngày 18 /12   -   LV:PTNN   -   HĐH: Thơ rong và  cá  Ngày 19/12   -   LV:  PTKNXH - TM   -   HĐH: “Tô màu con  cá”  

-   Nhánh 2   Con v ? t s ? ng trong  r ? ng   -   GVTH:   Nguy ? n Th ?  Vi ? t H ? ng   -   TGTH: 2 2 - 2 6 /1 2 /2025  Ngày 22/12   -   LV: PTTC   -   HĐH : Bât qua v ? ch  k ?  Ngày 23/12   -   LV:PTNT   -   HĐH: Nh ? n bi ? t phía trê   phía dư ? i so v ? i b ? n thân  Ngày 24/12   -   LV:PTNN   -   HĐH: Đ ? ng dao "con  voi”  Ngày  25/12   -   LV:  PTKNXH - TM   -   HĐH: Dán màu h ình  con voi  Ngày 26/12   -   LV:PTNN   -   HĐH: NBTN: Con voi  

-   Nhánh 3:  Con v ? t bi ? t bay   -   GVTH:  Ph ? m Th ?  Dung    -   TGTH: 2 9/12/2025  - 02/01   /10/202 6  Ngày 29/12   -   LV: PTTC   -   HĐH : Trư ? n qua v ? t  c ? n  Ngày 30/12   -   LV:PTNT   -   HĐH: T ìm hi ? u con  chim  b ?  câu  Ngày 31/12   -   LV:PTKNXH TM   -   HĐH: D ? y hát “Con  chim non”  Ngày 01/01   -   LV:PTNN   -   HĐH: Truy ? n “ cá và  chim”  Ngày 02/01   -   LV:  PTKNXH - TM   -   HĐH: Tô màu con  chim  

-   Nhánh 4:  Con v ? t nuôi trong  gia đ ình   -   GVTH:    Nguy ? n th ?  Vi ? t  H ? ng -   Ph ? m Th ?  Dung   -   TGTH: 0 5 - 16 / 0 1/202 6  Ngày 05/01   -   LV: PTTC   -   HĐH :  Bò theo   hư ? ng th ? ng   có mang v ? t   trên lưng  Ngày 06/01   -   LV:PTNT   -   HĐH:  Nh ? n bi ? t màu  vàng, màu đ ?  Ngày 07/01   -   LV:PTKNXH TM   -   HĐH: M ? t con v ? t  Ngày 08/01   -   LV:PTNN   -   HĐH: Th ?  ngoan  Ngày 09/01   -   LV:  PTKNXH - TM   -   HĐH: Nh ? ng con v ? t  đáng yêu  

Ngày 12/01   -   LV: PTTC   -   HĐH : Đi trong  đư ? ng h ? p (dài 3,5.  r ? ng 25 cm ) có bê  v ? t trên tay  Ngày 13/01   -   LV:PTNT   -   HĐH: Nh ? n bi ? t con  mèo  Ngày 14/01   -   LV:PTNN   -   HĐH:  Truy ? n: Qu ?   tr ? ng  Ngày 15/01   -   LV:  PTKNXH - TM   -   HĐH: Di màu con  gà tr ? ng  Ngày 16/01   -   LV:PTNN   -   HĐH: NBTN Con  gà  

 

